
1/4 - Mã đề 301 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

ĐỀ CHÍNH THỨC 

(Đề có 04 trang) 

KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT HỌC SINH LỚP 12 THPT 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

Bài kiểm tra môn: KHOA HỌC XÃ HỘI 

Môn kiểm tra thành phần: LỊCH SỬ 

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 

                                                                                                                                             

Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ................... 

 

 

Câu 1. Kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người được mở đầu bằng sự kiện nào sau đây? 

 A. Tàu vũ trụ Phương Đông đưa Gagarin bay vòng quanh trái đất. 

 B. Tàu vũ trụ Apollo đưa Neil Armstrong đổ bộ lên mặt trăng. 

 C. Mĩ xây dựng thành công cơ quan Hàng không và Vũ trụ NASA. 

 D. Các cường quốc liên kết thành lập trạm vũ trụ quốc tế ISS. 

Câu 2. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại giữa các quốc gia từ những năm 80 của thế kỉ XX 

là một trong những biểu hiện của xu thế nào sau đây? 

 A. Bảo hộ thuế quan. B. Toàn cầu hóa. 

 C. Hợp tác đa phương. D. Nhất thể hóa. 

Câu 3. Trong thời kì 1945 - 1954, thắng lợi nào sau đây của quân dân Việt Nam đã buộc thực dân Pháp phải 

chuyển từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang “đánh lâu dài”? 

 A. Chiến dịch Biên giới thu - đông (1950). B. Chiến dịch Thượng Lào xuân - hè (1953). 

 C. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông (1947). D. Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954). 

Câu 4. Trong phong trào cách mạng 1930 - 1931, chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh đã thi hành chính sách 

kinh tế nào sau đây? 

 A. Quần chúng được tự do tham gia các đoàn thể. 

 B. Mở lớp dạy chữ Quốc ngữ cho nhân dân. 

 C. Chia ruộng đất công cho dân cày nghèo. 

 D. Thành lập các đội tự vệ đỏ và tòa án nhân dân. 

Câu 5. Sự kiện nào sau đây đã làm cho chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới? 

 A. Khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933). B. Cách mạng tháng Mười Nga thành công (1917). 

 C. Quốc tế Cộng sản được thành lập (1919). D. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (1939). 

Câu 6. Từ sau khi giành độc lập, quốc gia Nam Á nào sau đây đã tiến hành cuộc “cách mạng xanh” trong 

nông nghiệp? 

 A. Thái Lan. B. Ai Cập. C. Trung Quốc. D. Ấn Độ. 

Câu 7. Trong đông - xuân 1953 - 1954, Pháp - Mĩ đã triển khai ở Đông Dương kế hoạch quân sự nào sau đây? 

 A. Kế hoạch Rơve. B. Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi. 

 C. Kế hoạch Giônxơn - Mác Namara. D. Kế hoạch Nava. 

Câu 8. Sau năm 1975, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là 

 A. tiến hành cải cách ruộng đất. B. xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

 C. chỉ tập trung khôi phục kinh tế. D. chú trọng phát triển nông thôn. 

Câu 9. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5/1941) đã chủ trương 

thành lập mặt trận nào sau đây? 

 A. Mặt trận Liên Việt. B. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

 C. Mặt trận Việt Minh. D. Mặt trận Dân chủ Đông Dương. 

Câu 10. Thắng lợi nào sau đây đã chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước từ tiến công chiến lược 

phát triển thành tổng tiến công chiến lược trên toàn chiến trường miền Nam Việt Nam? 

 A. Chiến dịch Tây Nguyên (1975). B. Chiến thắng Phước Long (1975). 

 C. Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975). D. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (1975). 
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Câu 11. Thắng lợi nào sau đây của quân dân ta đã buộc Mĩ phải kí Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh 

lập lại hòa bình ở Việt Nam năm 1973? 

 A. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng. B. Chiến dịch Lam Sơn - 719. 

 C. Trận “Điện Biên Phủ trên không”. D. Chiến dịch Đường 14 - Phước Long. 

Câu 12. Phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX kết thúc sau khi thực dân Pháp đàn áp cuộc khởi nghĩa nào 

dưới đây? 

 A. Khởi nghĩa Yên Thế. B. Khởi nghĩa Bãi Sậy. 

 C. Khởi nghĩa Ba Đình. D. Khởi nghĩa Hương Khê. 

Câu 13. Khó khăn về chính trị của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là 

 A. ngân sách nhà nước trống rỗng.  B. nạn đói chưa được khắc phục. 

 C. hơn 90% dân số không biết chữ.  D. chính quyền cách mạng còn non trẻ. 

Câu 14. Việt Nam Quốc dân đảng chủ trương dựa vào lực lượng chủ yếu nào sau đây để tiến hành cuộc 

cách mạng bạo lực? 

 A. Công nhân và dân nghèo lao động ở thành thị.  B. Học sinh, sinh viên yêu nước ở các đô thị lớn. 

 C. Binh lính người Việt Nam trong quân đội Pháp. D. Một bộ phận người Pháp có tư tưởng dân chủ. 

Câu 15. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) đã xác định đội tiên phong của 

giai cấp nào sau đây nắm quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam? 

 A. Giai cấp nông dân. B. Giai cấp địa chủ. 

 C. Giai cấp công nhân. D. Giai cấp tư sản. 

Câu 16. Mục tiêu đấu tranh chủ yếu của tư sản dân tộc Việt Nam trong những năm 1919 - 1925 là 

 A. đòi một số quyền lợi về kinh tế. B. chia lại ruộng đất cho nông dân. 

 C. đòi tăng lương, giảm giờ làm. D. giành độc lập, tự do cho dân tộc. 

Câu 17. Từ năm 1950 đến năm 1973, khu vực nào sau đây đã trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - 

tài chính lớn của thế giới? 

 A. Đông Âu. B. Tây Âu. C. Nam Á. D. Đông Bắc Á. 

Câu 18. Năm 1953, để xóa bỏ những tàn tích của chế độ phong kiến, Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ 

Cộng hòa đã thực hiện 

 A. cải cách ruộng đất. B. thực hành tiết kiệm. 

 C. giảm tô, giảm thuế. D. tăng gia sản xuất. 

Câu 19. Trong những năm đầu thế kỉ XX, Phan Bội Châu có hoạt động yêu nước nào sau đây? 

 A. Thành lập Việt Nam Quang phục hội.  B. Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin. 

 C. Vận động thay đổi về trang phục.  D. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Ba Đình. 

Câu 20. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 của quân dân Việt Nam đã buộc Mĩ phải thừa nhận sự thất bại 

của chiến lược nào sau đây? 

 A. Chiến tranh cục bộ. B. Phản ứng linh hoạt. 

 C. Việt Nam hóa chiến tranh. D. Chiến tranh đặc biệt. 

Câu 21. Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam thời kì 1939 - 1945 là 

 A. đánh đổ đế quốc và tay sai, giành ruộng đất cho nông dân. 

 B. đánh đổ địa chủ phong kiến, giành ruộng đất cho dân cày. 

 C. đánh đổ đế quốc, phát xít và tay sai, giành độc lập dân tộc. 

 D. chống chế độ phản động thuộc địa giành tự do, dân chủ. 

Câu 22. Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 - 1929), kinh tế Việt Nam có biểu hiện 

nào sau đây? 

 A. Phát triển cân đối giữa công nghiệp và nông nghiệp. 

 B. Phát triển mất cân đối, lệ thuộc vào nền kinh tế Pháp. 

 C. Phát triển độc lập và cạnh tranh với nền kinh tế Pháp. 

 D. Kinh tế tư bản chủ nghĩa bắt đầu du nhập vào Việt Nam. 

Câu 23. Hình thức đấu tranh chủ yếu trong phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam là 

 A. khởi nghĩa vũ trang. B. đấu tranh ngoại giao. 

 C. khởi nghĩa từng phần. D. công khai, hợp pháp. 
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Câu 24. Điều khoản nào sau đây không phải là nội dung của Hiệp định Sơ bộ Việt - Pháp (3/1946)? 

 A. Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do, có chính phủ, quân đội riêng. 

 B. Hai bên ngừng mọi cuộc xung đột ở phía Nam, giữ nguyên quân đội tại vị trí cũ. 

 C. Chính phủ Việt Nam cho 15.000 quân Pháp ra Bắc và rút dần trong vòng 5 năm. 

 D. Pháp cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. 

Câu 25. Yếu tố khách quan thuận lợi nào sau đây đã giúp một số nước Đông Nam Á giành được chính quyền 

năm 1945? 

 A. Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện. 

 B. Nhân dân đã sẵn sàng nổi dậy giành chính quyền. 

 C. Lực lượng vũ trang nhân dân đã phát triển lớn mạnh. 

 D. Mặt trận Đồng minh chống phát xít được thành lập. 

Câu 26. Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? 

 A. Mở đầu quá trình giải quyết khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam. 

 B. Khẳng định giai cấp vô sản Việt Nam trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng. 

 C. Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối lãnh đạo của cách mạng Việt Nam. 

 D. Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam. 

Câu 27. Nội dung nào sau đây là đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại từ những 

năm 40 của thế kỉ XX? 

 A. Đáp ứng những nhu cầu của cuộc sống và sản xuất. 

 B. Mọi phát minh đều bắt nguồn từ kinh nghiệm sản xuất. 

 C. Kĩ thuật là động lực thúc đẩy khoa học phát triển. 

 D. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. 

Câu 28. Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân phát triển của nền kinh tế Mĩ sau Chiến tranh 

thế giới thứ hai? 

 A. Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú.   B. Áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật vào sản xuất. 

 C. Chi phí dành cho quốc phòng và an ninh thấp.   D. Vai trò quản lý, điều tiết kinh tế của nhà nước. 

Câu 29. Việc kí kết Hiệp ước an ninh giữa Mĩ và Nhật Bản (1951) đã 

 A. giúp Nhật Bản khắc phục khó khăn về nguyên liệu. 

 B. đặt nền tảng mới cho quan hệ giữa hai quốc gia. 

 C. khiến Nhật Bản trở thành đối trọng quân sự với Mĩ. 

 D. giúp Nhật Bản khắc phục được thảm họa thiên nhiên. 

Câu 30. Nội dung nào sau đây không phải là xu thế phát triển của thế giới sau Chiến tranh lạnh? 

 A. Các quốc gia điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng tâm. 

 B. Trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành theo xu hướng đa cực. 

 C. Mĩ và Liên Xô ra sức chạy đua vũ trang, củng cố trật tự hai cực Ianta. 

 D. Hòa bình thế giới đang được củng cố, nhưng xung đột khu vực vẫn còn. 

Câu 31. Một trong những nội dung của Chính sách kinh tế mới (NEP) do Đảng Bônsêvích Nga ban hành 

năm 1921 là 

 A. thực hiện chế độ trưng thu lương thực thừa.  B. tập trung khôi phục công nghiệp nặng. 

 C. nhà nước nắm độc quyền về kinh tế.   D. thực hiện quân sự hóa nền kinh tế. 

Câu 32. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 

Mậu Thân 1968? 

 A. Mĩ buộc phải chấp nhận kí Hiệp định Pari.  

 B. Mĩ phải chấp nhận đến bàn đàm phán ở Pari. 

 C. Mở ra bước ngoặt mới cho cuộc kháng chiến chống Mĩ. 

 D. Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược. 

Câu 33. Trong thời gian hoạt động (1925 - 1929), Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã 

 A. chấm dứt sự khủng hoảng đường lối cứu nước ở Việt Nam. 

 B. góp phần đào tạo nguồn cán bộ cho cách mạng Việt Nam. 
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 C. hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 

 D. quyết định sự ra đời của khuynh hướng cách mạng vô sản. 

Câu 34. Phương hướng tiến công của quân dân Việt Nam trong đông - xuân 1953 - 1954 và chiến dịch 

Tây Nguyên (1975) có điểm giống nhau nào sau đây? 

 A. Đánh vào nơi tập trung binh lực của đối phương. 

 B. Tìm mọi cách phân tán lực lượng của đối phương. 

 C. Tấn công vào địa bàn mà đối phương khó tiếp viện. 

 D. Đánh vào vị trí quan trọng mà đối phương sơ hở. 

Câu 35. Đặc điểm nổi bật của phong trào yêu nước cách mạng Việt Nam trong những năm 1919 - 1930 là 

 A. khuynh hướng tư sản và vô sản cùng vươn lên giành quyền lãnh đạo cách mạng. 

 B. khuynh hướng cách mạng vô sản bắt đầu hình thành trong phong trào yêu nước. 

 C. khuynh hướng dân chủ tư sản từng bước thắng lợi trong phong trào yêu nước. 

 D. khuynh hướng dân chủ tư sản đóng vai trò chủ đạo trong phong trào yêu nước. 

Câu 36. Thực tiễn cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước ở Việt Nam (1954 - 1975) chứng tỏ thắng lợi của 

đấu tranh ngoại giao 

 A. không góp phần làm thay đổi so sánh về thế và lực lượng trên chiến trường. 

 B. dựa trên cơ sở thực lực chính trị và quân sự trong mỗi giai đoạn chiến tranh. 

 C. luôn phụ thuộc vào tình hình quốc tế và sự dàn xếp giữa các cường quốc. 

 D. không phản ánh được kết quả của đấu tranh chính trị và đấu tranh quân sự. 

Câu 37. Nhận xét nào sau đây không đúng về hậu phương trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)? 

 A. Là nơi xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật cho chế độ mới. 

 B. Là nơi đối xứng, tồn tại hoàn toàn độc lập với tiền tuyến. 

 C. Là nhân tố thường xuyên, quyết định thắng lợi của kháng chiến. 

 D. Là nơi đảm bảo tốt sức người và sức của cho tiền tuyến. 

Câu 38. Một trong những điểm khác giữa Cách mạng tháng Tám năm 1945 với hai cuộc kháng chiến chống 

ngoại xâm (1945 - 1975) ở Việt Nam là 

 A. sử dụng, phát huy nghệ thuật chiến tranh nhân dân. 

 B. luôn sáng tạo trong phương thức sử dụng lực lượng. 

 C. đấu tranh ngoại giao giữ vai trò quyết định thắng lợi. 

 D. lực lượng chính trị đóng vai trò quyết định thắng lợi. 

Câu 39. Bài học kinh nghiệm xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1975 là 

 A. nâng cao sức chiến đấu của nhân dân và lực lượng vũ trang. 

 B. đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Nhà nước. 

 C. xây dựng Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

 D. nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Câu 40. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954), các chiến dịch quân sự của quân đội nhân dân 

Việt Nam đều 

 A. thực hiện mục tiêu bảo vệ thành quả của cách mạng tháng Tám. 

 B. đánh bại hoàn toàn âm mưu xâm lược của thực dân Pháp. 

 C. nhận được sự giúp đỡ của các lực lượng tiến bộ trên thế giới. 

 D. có sự kết hợp giữa đấu tranh quân sự với hoạt động ngoại giao. 

 

------ HẾT ------ 

 


